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ĐIỂM GHI CHÚ

1 101045 Lương Tiến An 09/12/2010 Nam 9B1 Vạn Sơn 5.38

2 101046 Nguyễn Thị Phương Anh 09/04/2010 Nữ 9A Vạn Hương 2.75

3 101047 Nguyễn Thị Vy Anh 06/11/2010 Nữ 9A Ngọc Hải 2.50

4 101048 Hoàng Linđa Anzorovna 25/02/2010 Nữ 9B1 Vạn Sơn 2.25

5 101049 Phạm Bảo Châu 29/09/2010 Nam 9B1 Vạn Sơn 3.38

6 101050 Nguyễn Trần Quỳnh Chi 04/05/2010 Nữ 9C1 Hợp Đức 6.50

7 101051 Vũ Tiến Đạt 29/08/2010 Nam 9D1 Bàng La 2.50

8 101052 Hoàng Gia Anh Đức 04/04/2009 Nam 9A Vạn Hương 3.62

9 101053 Nguyễn Mạnh Dũng 06/06/2010 Nam 9D1 Bàng La 3.12

10 101054 Nguyễn Thị Khánh Dương 02/08/2010 Nữ 9C1 Hợp Đức 2.75

11 101055 Lưu Thị Ngọc Duyên 28/06/2010 Nữ 9A Ngọc Hải 2.25

12 101056 Ngô Hương Giang 02/11/2010 Nữ 9C1 Hợp Đức 5.25

13 101057 Phạm Quỳnh Giang 21/05/2010 Nữ 9C1 Hợp Đức 2.50

14 101058 Đinh Hương Giang 23/11/2010 Nữ 9A Vạn Hương 3.62

15 101059 Nguyễn Minh Hiếu 26/08/2010 Nam 9D1 Bàng La 2.50

16 101060 Lưu Tú Linh 07/04/2010 Nữ 9A Ngọc Hải 3.00

17 101061 Nguyễn Hải Long 01/01/2010 Nam 9B2 Vạn Sơn 3.38

18 101062 Nguyễn Thị Phương Nga 28/03/2010 Nữ 9D1 Bàng La 3.38

19 101063 Đoàn Thị Thu Ngân 10/10/1010 Nữ 9A Ngọc Hải 2.50

20 101064 Phạm Thị Tuyết Nhi 14/02/2010 Nữ 9D1 Bàng La 2.88

21 101065 Nguyễn Khánh Quốc 06/06/2010 Nam 9B1 Vạn Sơn 3.38

22 101066 Nguyễn Thị Phương Thảo 27/03/2010 Nữ 9C1 Hợp Đức 2.88

23 101067 Hoàng Thị Bảo  Vân 07/04/2010 Nữ 9A Vạn Hương 4.12

24 101068 Ngô Khánh Vân 08/06/2010 Nữ 9A Vạn Hương 2.62
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Có 24 thí sinh dự thi./.


